
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Web: http://www.bachkhoadanang.edu.vn/

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

MÔN HỌC PHÒNG  GV MÔN HỌC PHÒNG  GV MÔN HỌC PHÒNG  GV MÔN HỌC PHÒNG  GV  MÔN HỌC PHÒNG  GV  MÔN HỌC PHÒNG  GV

SÁNG T1-T4 Lập trình căn bản 
P.TH Tin

P.410 (từ 8h00)
Cô Thi Lập trình căn bản 

P.TH Tin

P.410 (từ 8h00)
Cô Thi

Tiết 6

(13h15-

14h00)

Tiết 7

(14h00-

14h45)

Tiết 8

(15h00-

15h45)

Hoá L10_chuyên đề P.401
Cô Hoàng 

Xuân

Lịch sử L10_chuyên 

đề
P.506 Thầy Hoà Địa L10_chuyên đề P.401 Cô Nga

Tiết 9

(15h45-

16h30)

Tiết 10

(16h30-

17h15)

SÁNG T1-T4 Kỹ thuật điện
Hội trường A

Tầng 2
Cô Ng Thắm Kỹ thuật điện

P.TH Điện

Tầng 6 (từ 8h00)
Cô Ng Thắm

Tiết 6

(13h15-

14h00)

Tiết 7

(14h00-

14h45)

Tiết 8

(15h00-

15h45)

Hoá L10_chuyên đề P.401
Cô Hoàng 

Xuân

Lịch sử L10_chuyên 

đề
P.506 Thầy Hoà Địa L10_chuyên đề P.401 Cô Nga

Tiết 9

(15h45-

16h30)

Tiết 10

(16h30-

17h15)

SÁNG T1-T4

CHIỀU T6-T9
Quản trị nguồn nhân 

lực
P.506 Cô Thuỷ

Tiếng anh chuyên 

ngành
P.506 Cô Vân

Tiếng anh chuyên 

ngành
P.506 Cô Vân

Quản trị nguồn nhân 

lực
P.506 Cô Thuỷ

SÁNG T1-T4

CHIỀU T6-T9
Quản trị nguồn nhân 

lực
P.506 Cô Thuỷ

Tiếng anh chuyên 

ngành
P.506 Cô Vân

Tiếng anh chuyên 

ngành
P.506 Cô Vân

Quản trị nguồn nhân 

lực
P.506 Cô Thuỷ

SÁNG T1-T4

CHIỀU T6-T9
Quản trị nguồn nhân 

lực
P.506 Cô Thuỷ

Tiếng anh chuyên 

ngành
P.506 Cô Vân

Tiếng anh chuyên 

ngành
P.506 Cô Vân

Quản trị nguồn nhân 

lực
P.506 Cô Thuỷ

SÁNG T1-T4 Nguyên lý kế toán
P. Điều dưỡng

(P.T2)
Cô Đỗ Oanh

CHIỀU T6-T9
Quản trị nguồn nhân 

lực
P.506 Cô Thuỷ

Tiếng anh chuyên 

ngành
P.506 Cô Vân

Tiếng anh chuyên 

ngành
P.506 Cô Vân

Quản trị nguồn nhân 

lực
P.506 Cô Thuỷ Nguyên lý kế toán P.506 Cô Đỗ Oanh

SÁNG T1-T4

CHIỀU T6-T9 NV nhà hàng - Bar
P.TH du lịch

Tầng 2
Cô Chính NV nhà hàng - Bar

P.TH du lịch

Tầng 2
Cô Chính

Phát triển du lịch 

bền vững

P.TH du lịch

Tầng 2
Cô Chính

SÁNG T1-T4 Thuế
P.TH du lịch

Tầng 2 - lúc 8h
Cô Diệu Linh Quản trị chiến lược

Học online theo 

th.báo GV - lúc 8h
Cô Thuỳ Linh Thuế

P.TH du lịch

Tầng 2 - lúc 8h
Cô Diệu Linh Quản trị chiến lược

Học online 

theo th.báo GV - 

lúc 8h

Cô Thuỳ Linh

CHIỀU T6-T9

SÁNG T1-T4

CHIỀU T6-T9
Quảng cáo và 

khuyến mãi
P.507 Cô Uyên

Quảng cáo và 

khuyến mãi
P.507 Cô Uyên Chính sách phân phối P.601 Cô Cẩm Nga

Chính sách phân 

phối
P.405 Cô Cẩm Nga

SÁNG T1-T4

CHIỀU T6-T9
Phân tích hoạt động 

KD
P.406 Cô Hồng Kế toán máy P.406

Cô Mai 

Phương
Kế toán máy P.602

Cô Mai 

Phương

Phân tích hoạt động 

KD
P.406 Cô Hồng

TỐI T11-T14 KT18C1 Kế toán tài chính
Học onl 

lúc 18h30 theo link
Cô Hồng Kế toán tài chính

Học onl 

lúc 18h30 theo link
Cô Hồng Kế toán tài chính

Học onl 

lúc 18h30 theo link
Cô Hồng GDTC

Học onl 

lúc 18h30 theo link

Thầy Đạt 

Quang

Ghi chú: Sáng Tiết 1-4: Từ 8h00 đến 10h45

Chiều Tiết 6-9: Từ 13h45 đến 16h30

Tối Tiết 11-14: Từ 18h00 đến 20h45

Sau 2 tiết nghỉ giải lao 15 phút

Các môn học BÔI ĐỎ là thi kết thúc môn

KS17A

MAR17A

QT17A

KT17A

KS16A

QT16A

MAR16A

KT16A2

P.401 Cô Nga

Toán L10 P.401 Cô Phạm An

Vật lý L10 P.401 Cô Mỹ An

P.401 Cô Liễu

Lịch sử L10 P.506 Thầy Hoà Địa L10

Văn L10

OTO17B

(lớp 10/1)

CHIỀU

Tin học L10 P.401
Thầy Huy 

Ngọc
Hoá L10 P.401

Cô Hoàng 

Xuân

Địa L10 P.401 Cô Nga

Toán L10 P.401 Cô Phạm An

Vật lý L10 P.401 Cô Mỹ An

P.401 Cô Liễu

Lịch sử L10 P.506 Thầy Hoà

CHIỀU

Tin học L10 P.401
Thầy Huy 

Ngọc

Văn L10

QTM17B

(lớp 10/1)

Hoá L10 P.401
Cô Hoàng 

Xuân

15/04/25 16/04/25 17/04/25 18/04/25 19/04/25

THỜI KHÓA BIỂU HK2 (2024-2025) KHOA KINH TẾ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 

Địa chỉ: Số 271 Tố Hữu, Cẩm Lệ, Đà Nẵng - Điện thoại: 02363 640 676 (P. Đào tạo) - 02363 640 666 (P.Tuyển sinh)

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 14/04/2025

BUỔI TIẾT LỚP

14/04/2025

http://www.bachkhoadanang.edu.vn/

